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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm,
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
(Phục vụ Hội nghị giao ban công tác dân số toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020)

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân số của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 có nhiều khó khăn như: Bộ máy dân số cấp huyện đang trong giai đoạn kiện toàn, thiếu người làm việc, thiếu cán bộ quản lý; bộ máy dân số cấp xã sau kiện toàn còn nhiều bất cập như viên chức dân số chưa được đào tạo chuẩn viên chức, chưa có kinh nghiệm công tác và phải kiêm nhiều nhiệm vụ ở trạm y tế; mức thù lao cho cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố thấp, chưa được cải thiện; bên cạnh đó, yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội và huy động nhân lực để phòng, chống dịch covid-19 cũng làm hạn chế việc thực hiện các nhiệm vụ theo khung kế hoạch, một số hoạt động chuyên môn, nhất là ở cấp huyện và xã chưa tổ chức thực hiện.
Tuy nhiện, được sự quan tâm của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Sở Y tế nên công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2020 đạt được một số kết quả, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 và những năm tiếp theo.
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM
I. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỐ TRÍ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
1. Tham mưu, điều hành
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan chuyên môn trực tiếp ban hành văn bản để tổ chức thực hiện, về số lượng: tiếp cận đầy đủ, cơ bản kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số; về chất lượng: đảm bảo, cụ thể:
a) Chi cục DS-KHHGĐ
- Tham mưu cho Sở Y tế xây dựng dự thảo Đề án, Nghị quyết để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.
- Tham mưu cho Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 4060/UBND-VX1 ngày 24/6/2020 về việc tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.  



- Tham mưu cho Sở Y tế trình Ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ tỉnh ban hành Báo cáo số 1409/BC-BCĐ ngày 22/5/2020 về kết quả thực hiện Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020.
- Tham mưu cho Sở Y tế ban hành Báo cáo số 735/BC-SYT ngày 26/3/2020 về kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2014 – 2020 phục vụ hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 1179/HD-SYT ngày 29/4/2020 về tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; Công văn số 700/SYT-TCCB ngày 24/3/2020 về việc kiện toàn, củng cố đội ngũ cộng tác viên y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
- Trực tiếp ban hành các kế hoạch, công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.
b) Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện
Đã tham mưu chính quyền cùng cấp ban hành văn bản giao chỉ tiêu, bố trí kinh phí; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ.
2. Tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ cấp huyện, xã và ở thôn, tổ dân phố[footnoteRef:1] [1:  Phụ lục 1] 

a) Cấp huyện
Từ tháng 3 đến tháng 6, 11 huyện, thị xã, thành phố đã có quyết định thành lập trung tâm y tế đa chức năng, cùng với 2 đơn vị được thành lập năm 2015, đến nay toàn tỉnh có 6 trung tâm y tế 3 chức năng thuộc các địa phương: Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh; 7 trung tâm y tế 2 chức năng thuộc các địa phương: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà, Đức Thọ và Hương Khê.
Hiện nay số người trực tiếp làm việc thực hiện nhiệm vụ DS-KHHGĐ ở cấp huyện là 47, tương ứng 72,3% so với tổng số biên chế được giao[footnoteRef:2]. Hầu hết các đơn vị không được bố trí đủ số người làm việc. Một số đơn vị có số người trực tiếp làm nhiệm vụ công tác dân số quá ít như huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà[footnoteRef:3].  [2:  Tổng  số biên chế được giao cho Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện, bộ phận dân số TTYT Tx Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 2019 là 65.]  [3:  Huyện Kỳ Anh có 2 người làm việc, kiêm cả nhiệm vụ dân số và truyền thông y tế; thị xã Kỳ Anh có 3 người làm việc kiêm cả dân số - truyền thông và sức khỏe sinh sản; huyện Thạch hà có 2 người trực tiếp làm nhiệm vụ công tác dân số.] 

b) Cấp xã
Thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, từ 01/01/2020 toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp 81 đơn vị cấp xã thành 35 đơn vị, giảm 46 đơn vị, còn 216 xã, phường, thị trấn. Tuy vậy đến 30/6/2020 số viên chức dân số cấp xã vẫn 262 người do chưa sáp nhập các trạm y tế cùng đơn vị cấp xã.
c) Ở thôn, tổ dân phố[footnoteRef:4] [4:  Phụ lục 1] 

Đến 30/6/2020, toàn tỉnh có 1989 thôn, tổ dân phố và 2409 địa bàn dân số có 2409 cộng tác viên (CTV) phụ trách, trong đó số kiêm y tế thôn bản chiếm khoảng 60%. Nhiều CTV làm việc cầm chứng, trong đó có 53 người không làm việc[footnoteRef:5], viên chức dân số xã và viên chức Trung tâm DS-KHHGĐ phải trực tiếp xuống địa bàn để thu tin biến động. [5:  Can Lộc: 7; Thị xã Kỳ Anh: 6; Tp Hà Tĩnh: 7; Hương Sơn: 6; Hương Khê: 15, Lộc Hà: 12] 

3. Chính quyền các cấp bố trí kinh phí hoạt động[footnoteRef:6]  [6:  Phụ lục 2] 

a) Ở tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí đủ để thực hiện các hoạt động ở mức tối thiểu, đạt khoảng 0,17% ngân sách chi thường xuyên của tỉnh, vượt quy định tại Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND[footnoteRef:7]. [7:  Ngân sách tỉnh bố trí được phân cho các hoạt động ở tỉnh và cơ sở theo Hướng dẫn số 1179/HD-SYT] 

b) Cấp huyện: 13 huyện, thị xã, thành phố đã bố trí tổng cộng: 1.411 Triệu đồng, ít hơn năm trước 306 triệu đồng; bình quân mỗi đơn vị cấp huyện bố trí 108,5 triệu đồng tương đương 0,03% ngân sách chi thường xuyên cấp huyện. Một số đơn vị bố trí khá như Lộc Hà (220 triệu), Cẩm Xuyên (200 triệu) nhưng mới đạt khoảng 0,06% ngân sách chi thường xuyên, chưa đạt yêu cầu giao tại Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND. Bên cạnh đó, một số đơn vị bố trí kinh phí ít, dưới 100 triệu.[footnoteRef:8]  [8:  Thị xã Hồng Lĩnh (45 triệu); thành phố Hà Tĩnh (50 triệu); huyện Kỳ Anh (70 triệu); Đức Thọ, Can Lộc (90 triệu), thị xã Kỳ Anh (91 triệu).] 

c) Cấp xã: 216 xã, phường, thị trấn đã bố trí: 1.097 triệu đồng, ít hơn năm trước 16 triệu đồng, bình quân mỗi đơn vị cấp xã bố trí: 5,1 triệu đồng, nhiều hơn bình quân năm trước 0,9 triệu đồng và tương đương 0,15% ngân sách chi thường xuyên cấp xã, vượt yêu cầu giao tại Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND. Có hai huyện là Kỳ Anh và Lộc Hà, kinh phí cấp xã bố trí cao, tính bình quân từ 10 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên có 38 đơn vị cấp xã (chiếm 17,6% số đơn vị cấp xã) chưa bố trí kinh phí cho hoạt động công tác dân số. Một số đơn vị có số lượng lớn các xã chưa bố trí kinh phí[footnoteRef:9]. [9:  Các huyện: Đức Thọ, Thạch Hà: Mỗi huyện 9 xã; Can Lộc: 8 xã.] 

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ
Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức 01 lớp tập huấn “Kỹ năng cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê chuyên ngành MIS2018H, MIS2018H cho cán bộ thống kê cấp tỉnh, huyện”. Hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai công tác thẩm định số liệu 6 tháng đầu năm cho đối tượng là viên chức dân số xã và cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố.
Các trung tâm DS-KHHGĐ, TTYT chủ động hướng dẫn cộng tác viên quy trình và kỹ năng thẩm định số liệu.
2. Truyền thông - Giáo dục
a) Truyền thông thường xuyên
- Ở tỉnh:
Phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, tạp chí, tập san, bản tin đưa tin, bài theo sự kiện, đồng thời duy trì đều đặn các chuyên mục, chuyên trang “Dân số và Phát triển” nhằm cung cấp thông tin cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và đông đảo tầng lớp nhân dân. Đã có 6 chuyên đề, 12 tin bài, phóng sự phát thanh, truyền hình trên Đài PTTH tỉnh, 12 chuyên trang với 37 tin, bài, ảnh trên Báo Hà Tĩnh, Trang điện tử Trung ương và địa phương; đã cấp 2.894 tờ báo “Gia đình và Xã hội”; Biên tập và nhân bản 1.865 đĩa CD truyền truyền chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS năm 2020; Hướng dẫn Trung tâm Y tế/ Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông nhân sự kiện ngày Dân số thế giới 11/7/2020.
- Tại cấp huyện:
+ 13/13 huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện xây dựng các tin, bài, phóng sự nhằm tập trung tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm[footnoteRef:10]; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030; Chương trình hành động số 955-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP và Chương trình hành động số 955-CTr/TU; tuyên truyền về giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và nâng cao chất lượng dân số, cụ thể: Có 45 phóng sự; hơn 56 tin, bài phản ánh triển khai, thực hiện các hoạt động công tác DS-KHHGĐ. [10:  Điều 27, thuộc chương 3: Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.] 

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn ở các xã khó khăn, miền núi, xã đăng ký về đích nông thôn mới, vùng có mức sinh cao, sinh con thứ 3 cao.
- Tại cấp xã: tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ (CLB) như: CLB không sinh con thứ 3, CLB gia đình hạnh phúc, CLB sức khỏe sinh sản, CLB Tiền hôn nhân, CLB chăm sóc người cao tuổi v.v… Thường xuyên trang bị cho thành viên CLB kiến thức, kỹ năng về dân số và phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn tại các xã có mức sinh cao, xã khó khăn, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2020, các xã có mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.
b) Truyền thông trọng điểm
Hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới (11/7): Có 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch tổ chức hoạt động cụ thể tại địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 115/CCDS-TTGD ngày 23/6/2019 của Chi cục DS-KHHGĐ, cụ thể:
+ 13/13 Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới: có 11 phóng sự tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, viết bài tuyên truyền và thông điệp phát thanh cho 216 xã, phường, thị trấn; Tổ chức hơn 30 cuộc nói chuyện chuyên đề tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê v.v… Thị xã Hồng Lĩnh, và thị xã Kỳ Anh tổ chức 06 cuộc giao lưu – đối thoại sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.
+ Thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2020 lồng ghép kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7; Đức Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương các cặp vợ chồng tiêu biểu trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và các cháu gái trong gia đình thực hiện tốt chính sách dân số có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện với quy mô toàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Cẩm Xuyên, Vũ Quang tổ chức tọa đàm gặp mặt viên chức dân số nhân Ngày Dân số thế giới 11/7.
+ 13/13 đơn vị treo 424 câu khẩu hiệu qua các trục đường chính của huyện, xã.
3. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS 
a) Cung cấp dịch vụ thường xuyên tại các cơ sở y tế 
Hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên tại các cơ sở y tế (bao gồm cả trạm y tế cấp xã) về chất lượng được đảm bảo; phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho khách hàng được sử dụng dịch vụ thuận lợi.
b) Chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS[footnoteRef:11]  [11:  Phụ lục 3, 4] 

Trong 06 tháng đầu năm, thị xã Kỳ Anh hoàn thành Chiến dịch đợt I tại 11/11 phường, xã (bao gồm cả 7 đơn vị thực hiện Đề án 52); các địa phương khác chưa triển khai hoạt động này nên kết quả chung thực hiện chỉ tiêu toàn tỉnh đạt thấp: Tổng các biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 3% chỉ tiêu Chiến dịch; Khám chăm sóc sức khỏe sinh sản đạt 5%.
4. Thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số
a) Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên (VTN/TN)”[footnoteRef:12]  [12:  Phụ lục 8] 

Đề án được duy trì triển khai tại 64 xã, phường thuộc 13/13 huyện, thị xã, thành phố, với các hoạt động như: tổ chức các cuộc giao lưu, đối thoại sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân trong và ngoài nhà trường; sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân ở các đơn vị cấp xã, sinh hoạt “Góc thân thiện” về sức khỏe sinh sản VTN/TN tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và tại văn phòng đoàn xã, trung tâm y tế; cung cấp thông tin, tư vấn cho các cặp nam nữ đến đăng ký kết hôn tại tư pháp xã.
b) Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”[footnoteRef:13]  [13:  Phụ lục 9] 

Tại địa bàn triển khai Đề án đã tổ chức các hoạt động truyền thông; hợp đồng với bệnh viên đa khoa tuyến huyện, tỉnh lấy mẫu máu gót chân gửi đi xét nghiệm để phát hiện dấu hiệu mắc các bệnh tật bẩm sinh ở trẻ. Sáu tháng đầu năm lấy được 1.449 mẫu máu gót chân gửi đi xét nghiệm, ít hơn cùng kỳ năm trước là 593 ca và đạt 42% chỉ tiêu miễn phí, 11% chỉ tiêu chung (miễn phí + xã hội hóa); có 43 trường hợp nghi ngờ bị bệnh, đã thông báo cho gia đình chuyển các cháu lên tuyến trên khám lại và  điều trị.
c) Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”[footnoteRef:14]  [14:  Phụ lục 10] 

Năm 2020, có 100 xã, phường, thị trấn triển khai Đề án theo Kế hoạch 362/KH-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 46,3% số đơn vị cấp xã). Các địa phương đã triển khai các hoạt động như tuyên truyền Luật Người cao tuổi và hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà. Có 20.000 người cao tuổi được theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ điện tử, chiếm 9,6% người cao tuổi toàn tỉnh và 19,8% người cao tuổi tại địa bàn triển khai Đề án.
Hoạt động khám sức khỏe người cao tuổi chưa triển khai.
d) Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”
Năm 2020 triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở 216/216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương đã thực hiện tốt các hoạt động như tuyên truyền về thực trạng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi v.v...
e) Đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009 - 2020" (gọi tắt là  Đề án 52).
Xây dựng kế hoach triển khai Chiến dịch “Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS” tại 45 đơn vị cấp xã thuộc 6 đơn vị cấp huyện thực hiện đề án: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2020 mới triển khai cung cấp dịch vụ được ở 7 đơn vị cấp xã thuộc thị xã Kỳ Anh.
g) Mô hình thí điểm chính sách kiểm soát dân số khu vực biên giới
Ban hành kế hoạch số 92/KH-CCDS ngày 25/5/2020 về triển khai thí điểm chính sách kiểm soát dân số khu vực biên giới tại 8 xã thuộc 03 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang năm 2020. Tổ chức truyền thông chuyên đề nâng cao chất lượng dân số; tập huấn cho cán bộ dân số và thành viên các tổ chức đoàn thể xã, thôn; thẩm định số liệu DS-KHHGĐ tại các xã thực hiện Mô hình.
5. Đảm bảo thông tin số liệu chuyên ngành DS-KHHGĐ các cấp
Việc cập nhật thông tin biến động dân số vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành ở cơ sở gặp nhiều khó khăn khi đội ngũ cộng tác viên thiếu nhiệt tình công tác hoặc không làm việc. Nhiều địa phương, viên chức dân số cấp xã và viên chức dân số huyện phải làm thay công việc của cộng tác viên.
Chi cục DS-KHHGĐ đã ban hành kế hoạch số 122/KH-CCDS ngày 29/6/2020 về thẩm định số liệu DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020, hiện nay 100% các địa phương, đơn vị đang triển khai thẩm định số liệu DS-KHHGĐ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, các biến động bỏ sót 6 tháng đầu năm sẽ được cập nhật vào Sổ A0 và nhập tin vào kho dữ liệu thống kê chuyên ngành.
6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát
Thực hiện theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2256/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 26/12/2019 về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác DS-KHHGĐ năm 2020, đã tổ chức 01 cuộc Kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại 29 sơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập có liên quan đến can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Đoàn kiểm tra đã quán triệt các cơ sở tiếp tục tuyên truyền pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và phá thai vì nguyên nhân giới tính.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU
1. Về chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ[footnoteRef:15] [15:  Phụ lục 5] 

- Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai lâm sàng 6 tháng đầu năm 2020 là: 7.601; ít hơn 2.185 người so với cùng kỳ năm trước và đạt 37,4% kế hoạch cả năm, cụ thể:
+ Dụng cụ tử cung (DCTC): 4.059 người, đạt 23,23% KH năm.
+ Triệt sản: 114 người (không giao chỉ tiêu).
+ Thuốc cấy tránh thai: 119 người, đạt 20,9 % KH năm.
+ Thuốc tiêm tránh thai: 3.309 người, đạt 145,8 % KH năm.
- Số người mới sử dụng các BPTT hiện đại 6 tháng đầu năm 2020 là 26.119 người; ít hơn 3.174 người so với cùng kỳ năm trước và đạt 67,5% kế hoạch cả năm; 
- Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT là 124.353 cặp, chiếm 65 % so với tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 
2. Về chỉ tiêu mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh[footnoteRef:16] [16:  Phụ lục 6] 

- Số trẻ sinh ra 6 tháng đầu năm 2020 là 7.416 cháu, giảm 668 cháu so với cùng kỳ năm trước.
- Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 6 tháng đầu năm 2020 là 2.472 cháu, giảm 44 cháu so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 33,33%, tăng 3,34 % so cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có tỷ lệ sinh trên hai con cao trên 35%.[footnoteRef:17] [17:  Hương Khê: 36.89%; Cẩm Xuyên: 36.87%; Hương Sơn: 36,21% và Can Lộc: 35,44%.] 

- Tỷ số giới tính khi sinh 6 tháng đầu năm 2020 là 114,4/100, tăng 4,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
3. Tình hình CB, ĐV sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGĐ[footnoteRef:18] [18:  Phụ lục 7] 

Số cặp vợ chồng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sinh trên hai con 6 tháng đầu năm 2020 là 241 cặp, giảm 4 cặp so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có nhiều cặp vợ chồng CB, ĐV sinh trên hai con (trên 30 cặp).[footnoteRef:19] [19:  Tp Hà Tĩnh: 44 cặp; Can Lộc và Hương Sơn: Mỗi huyện 33 cặp.] 

4. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh
- Siêu âm sàng lọc trước sinh 6 tháng đầu năm 2020 chưa triển khai được. 
- Lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 6 tháng đầu năm 2020 được 1.449 ca, ít hơn 593 ca so với cùng kỳ năm trước và đạt 42% chỉ tiêu miễn phí, 11% chỉ tiêu chung; phát hiện 43 trường hợp nghi ngờ bị bệnh, tật, đã thông báo cho gia đình đưa các cháu lên tuyến trên khám lại.
IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Chiến dịch Tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS triển khai muộn, mới đạt 5% số xã.
- Các chỉ tiêu về KHHGĐ như đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai đạt thấp, dưới 25%.
- Tỷ lệ sinh trên hai con và tỷ số giới tính khi sinh tăng.
- Chưa tổ chức thực hiện được các hoạt động: siêu âm sàng lọc trước sinh; xã hội hóa sàng lọc sơ sinh; khám sức khỏe người cao tuổi.
- Chỉ tiêu sàng lọc sơ sinh miễn phí đạt thấp, dưới 50%.
2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác dân số. 100% đơn vị cấp huyện bố trí không đủ kinh phí thực hiện công tác dân số theo Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND. Một số đơn vị cấp xã không bố trí kinh phí hoạt động công tác DS-KHHGĐ.
- Do yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, phải thực hiện giản cách xã hội, mặt khác một bộ phận lớn cán bộ, công chức, viên chức dân số từ tỉnh đến cấp xã, cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố tham gia phục vụ ở khu cách ly và thực hiện các hoạt động phòng dịch khác nên nhiều hoạt động DS-KHHGĐ không triển khai được.
- Mức bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố thấp, không đủ động viên họ cống hiến.
- Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ... thiếu gương mẫu trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Cấp huyện thiếu người làm việc, chỉ đáp ứng được 72,3% nhân lực, không đủ tổ chức các hoạt động.
- Cấp xã: Hầu hết viên chức dân số cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ ở trạm y tế, chưa đầu tư thời gian, công sức cho công tác dân số một cách thỏa đáng. Một số viên chức thiếu nhiệt tình và sáng tạo trong công tác.
- Nhiều cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố thiếu nhiệt tình công tác. Một số không làm việc, số còn lại cơ bản làm việc cầm chừng.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Toàn tỉnh ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số năm 2020 đã đề ra, cụ thể:
1. Kế  hoạch hóa gia đình 
Số người mới sử dụng BPTT hiện đại trong  năm: 45.610, trong đó:
- Dụng cụ tử cung: 20.590 người (miễn phí: 17.470; XHH: 3.120)
- Thuốc cấy tránh thai: 670 người (miễn phí: 570; XHH: 100).
- Thuốc tiêm tránh thai: 2.670 người  (miễn phí: 2.270; XHH: 400).
- Viên uống tránh thai: 6.870 người  (miễn phí: 5.830; XHH: 1.040).
- Bao cao su tránh thai: 14.180 người (miễn phí: 12.570; XHH:1.610).
2. Giảm sinh 
- Giảm tỷ suất sinh thô 0,1%o so với năm 2019;
- Giảm tỷ lệ sinh trên hai con: 2% so với năm 2019.
3. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
Tỷ số giới tính khi sinh năm 2020 đạt dưới 109,4 bé trai/100 bé gái.
4. Nâng cao chất lượng dân số
- 40% bà mẹ mang thai được siêu âm sàng lọc trước sinh. 
- 75% trẻ mới sinh được sàng lọc sơ sinh.
- Khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho 20.000 người cao tuổi tại 100 xã triển khai Đề án.
II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. Tham mưu, ban hành văn bản
a) Ở tỉnh
Chi cục DS-KHHGĐ rà soát, tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành văn bản tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số và Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND.
b) Cấp huyện, xã
 Nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của tỉnh để tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát với tỉnh hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
2. Tổ chức bộ máy
Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn tổ chức bộ máy như sau:
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ cấp huyện và cấp xã; điều tiết, bố trí đủ số người làm việc ở phòng Dân số - Truyền thông của Trung tâm Y tế theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; tham mưu sáp nhập các trạm y tế đối với các xã sắp xếp lại theo Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14; lựa chọn viên chức trạm y tế có năng lực phù hợp để bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác dân số theo nội dung Văn bản số 4060/UBND-VX1 ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn người có năng lực phù hợp để bố trí thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên dân số theo nội dung Văn bản số 4060/UBND-VX1 nói trên và Văn bản số 700/SYT-TCCB ngày 24/3/2020 của Sở Y tế về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên y tế - dân số - gia đình và trẻ em ở cơ sở.
3. Bố trí kinh phí
a) Cả 13 huyện, thành phố, thị xã đều chưa bố trí đủ kinh phí cho hoạt động công tác dân số. Trung tâm Y tế đề xuất chính quyền cấp huyện nghiên cứu, bố trí  bổ sung kinh phí và tổ chức hoạt động hiệu quả.
b) Cấp xã: Có 38 đơn vị cấp xã chưa bố trí kinh phí cho hoạt động công tác dân số. Trung tâm Y tế đề xuất UBND cấp xã hoặc tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động ở cấp xã theo Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND.
c) Trong khi chờ các văn bản điều chỉnh mức bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ được ban hành và có hiệu lực thi hành, Trung tâm Y tế báo cáo chính quyền cấp huyện có giải pháp bố trí kinh phí bổ sung mức bồi dưỡng cho đội ngũ này để họ yên tâm công tác.
4. Rà soát nhiệm vụ, đẩy manh các hoạt động chuyên môn
a) Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực 
 - Phối  hợp Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng của Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức 01 lớp đào tạo “Đạt chuẩn viên chức dân số” 3 tháng cho đối tượng viên chức dân số cấp xã[footnoteRef:20] và 01 lớp bồi dưỡng báo cáo viên, chuyên đề: Dân số và Phát  triển; Mất cân bằng giới tính khi sinh cho công chức Chi cục DS-KHHGĐ và viên chức dân số cấp huyện, xã.[footnoteRef:21] [20:  Dự kiến khai giảng ngày 10/8/2020]  [21:  Dự kiến khai giảng  đầu  tháng 9/2020.] 

- Tổ chức các lớp tập huấn:
+ Bồi dưỡng “Nghiệp vụ DS-KHHGĐ” lần đầu cho cộng tác viên dân số mới, tập huấn lại cho số CTV yếu về chuyên môn[footnoteRef:22]. [22:  Dự kiến thực hiện tháng 9, 10 năm 2020] 

+ Bồi dưỡng những nội dung mới trong truyền thông, vận động cho cán bộ truyền thông cấp huyện, xã nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông tại địa phương.
+ Trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông tại cộng đồng cho cộng tác viên dân số và cán sự các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố.
b) Truyền thông, giáo dục
- Chi cục DS-KHHGĐ: Xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động Chiến dịch truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và Ngày Quốc tế Trẻ em gái (ngày 11/10), ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi; hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12). Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
- Trung tâm y tế cấp huyện: tiếp tục phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện triển khai hoạt động truyền thông thường xuyên và các hoạt động truyền thông tăng cường, truyền thông trọng điểm về công tác dân số.
c) Dịch vụ KHHGĐ
- Cung cấp dịch vụ thường xuyên tại các cơ sở y tế
Tập trung cao độ thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu biện pháp tránh thai lâm sàng; tạo tiền đề thực hiện giảm sinh, giảm sinh trên hai con năm 2020 và những năm tiếp theo.
- Chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Y tế cấp huyện đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch, hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu được giao.
d) Đẩy mạnh thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số và tác động xã hội về cơ cấu dân số
- Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN” 
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh nhằm tư vấn cải thiện tình trạng SKSS/KHHGĐ của vị thành niên/thanh niên.
- Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh” 
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ mang thai chủ động khám, siêu âm sàng lọc trước sinh; đẩy mạnh truyền thông, vận động và thực hiện lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh tại các cơ sở sản khoa nhằm hoàn thành các chỉ tiêu miễn phí, đạt tỷ lệ cao về chỉ tiêu xã hội hóa.
- Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” 
+ Tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020":
* Tổ chức khám sức khỏe sàng lọc định kỳ cho 20.000 người cao tuổi tại 100 xã triển khai Đề án.
* Tổ chức khám bệnh, kê đơn, cấp thuốc và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại một số xã, phường, thị trấn.
* Tổ chức các cuộc thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe” tại 3 huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
* Tổ chức tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ cốt cán ở thôn, tổ dân phố các xã thuộc địa bàn triển khai Đề án.
+ Duy trì sinh hoạt của 100 Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
+ Tăng cường công tác truyền thông vận động về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” 
+ Tăng cường công tác truyền thông vận động về Kiểm soát Mất cân bằng gới tính khi sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Tổ chức tập huấn về Kiểm soát Mất cân bằng gới tính khi sinh cho cán bộ cốt cán ở thôn, tổ dân phố.
- Đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009 - 2020"
Tiếp tục duy trì các hoạt động tại 45 xã thuộc đề án; đặc biệt là triển khai Chiến dịch tăng cường truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến 38 xã chưa thực hiện.
- Mô hình thí điểm chính sách kiểm soát dân số khu vực biên giới
Triển khai Chiến dịch tăng cường truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS; tiếp tục thực hiện việc đáp ứng dịch vụ thường xuyên tại các xã triển khai mô hình, tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.
e) Đảm bảo thông tin số liệu chuyên ngành DS-KHHGĐ các cấp
Tiếp tục duy trì việc cập nhật thông tin biến động dân số vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, kết xuất gửi báo cáo theo định kỳ hàng tháng/quý/năm. Triển khai thẩm định và chốt số liệu năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.
f) Thanh tra, kiểm tra, giám sát
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành DS-KHHGĐ theo Quyết định 2256/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác dân số cấp huyện đảm bảo khách quan, khoa học.
g) Tổng kết đánh giá hoạt động năm 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Đánh giá chính xác, khách quan công tác DS-KHHGĐ năm 2020, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 đảm bảo khoa học./.

	Nơi nhận:					 Đại biểu dự Hội nghị.	
(Gửi bản giấy và bản điện tử)
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